1. [bookmark: _GoBack] DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG 2
                                                          NH 2016-2017
	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Đơn vị 
	Nhiệm vụ 

	01
	Nguyễn Trọng Ngọc Minh Trang
	Giáo viên 
	THCS Nguyễn An Ninh 
	Giám thị

	02
	Trương Nguyễn Hoàng Anh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Hiền 
	Giám thị

	03
	Nguyễn Sỹ Trung
	Giáo viên
	THCS Trần Quang Khải
	Giám thị

	04
	Nguyễn Tiến Thông
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Chí Thanh 
	Giám thị

	05
	Nguyễn Thị Hơn
	Giáo viên 
	THCS Trần Quang Khải 
	Giám thị

	06
	Võ Ngọc Nương
	P.HT
	THCS Trần Quang Khải
	Giám thị

	07
	Đỗ Đức Hạnh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn An Ninh
	Giám thị

	08
	Huỳnh Thị Liễu
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Hiền
	Giám thị

	09
	Trần Hoàng Lâm
	Giáo viên 
	THCS Nguyễn An Ninh
	Giám thị

	10
	Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa
	Giáo viên
	THCS Trần Quang Khải
	Giám thị

	11
	Nguyễn Thị Kim Lâu
	Giáo viên
	THCS Nguyễn An Ninh
	Giám thị

	12
	Lương Hữu Lâm
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp
	Giám thị

	13
	Trương Thị Cẩm Nhung
	Giáo viên 
	THCS Trần Quang Khải
	Giám thị

	14
	Dương  Thị Kim Phượng
	Giáo viên
	THCS Nguyễn An Ninh
	Giám thị

	15
	Thân Lê Thụy Bình
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Hiền
	Giám thị

	16
	Lê Thị Hiếu
	P.HT
	THCS Phan Bội Châu
	Giám thị

	17
	Phạm Thị Hoàn
	Giáo viên 
	TT.KTTHHN
	Giám thị

	18
	Vũ Thảo Quyên
	Giáo viên
	THCS Lương Thế Vinh 
	Giám thị

	19
	Phan Thu Hoài
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Trung Trực
	Giám thị

	20
	Đỗ Đình Đề
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Chí Thanh
	Giám thị

	21
	Trịnh Lê Pháp
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Chí Thanh
	Giám thị

	22
	Phạm Thị Hằng
	Giáo viên 
	THCS Nguyễn Chí Thanh
	Giám thị

	23
	Nguyễn Văn Luôn
	Nhân viên 
	THCS Nguyễn Chí Thanh
	Bảo vệ 

	24
	Võ Thị Hải
	Nhân viên 
	THCS Nguyễn Chí Thanh
	Phục vụ



· Giám thị có mặt lúc: 7h00 ngày 27/12/2016 tại trường THCS Nguyễn Chí Thanh để làm nhiệm vụ ( Lưu ý : Nữ trang phục áo dài)





2. DANH SÁCH GIÁM KHẢO KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG 2
                                                          NH 2016-2017


	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Đơn vị 
	Nhiệm vụ 

	01
	Trương Nguyễn Hoàng Anh
	Giáo viên 
	THCS Nguyễn An Ninh 
	Giám khảo

	02
	Trần Thị Ngọc Bích
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Hiền 
	Giám khảo

	03
	Nguyễn Tiến Thông
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Chí Thanh
	Giám khảo

	04
	Kiều Lê Công Sơn
	Giáo viên
	THCS Nguyễn An Ninh
	Giám khảo

	05
	Võ Ngọc Nương
	P.HT  
	THCS Trần Quang Khải 
	Giám khảo

	06
	Đỗ Đức Hạnh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn An Ninh
	Giám khảo

	07
	Đoàn Thị Sen
	Giáo viên
	THCS Lương Thế Vinh 
	Giám khảo

	08
	Trần Hoàng Lâm
	Giáo viên
	THCS Nguyễn An Ninh
	Giám khảo

	09
	Trịnh Hữu Đức
	Hiệu trưởng 
	THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp 
	Giám khảo

	10
	Nguyễn Thị Kim Lâu 
	Giáo viên
	THCS Nguyễn An Ninh
	Giám khảo

	11
	Nguyễn Thị Kim Hưng
	Giáo viên
	THCS Trần Quang Khải
	Giám khảo

	12
	Lương Hữu Lâm
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp 
	Giám khảo

	13
	Nguyễn Thị Minh An
	Giáo viên 
	THCS Nguyễn An Ninh
	Giám khảo

	14
	Dương Thị Kim Phượng
	Giáo viên
	THCS Nguyễn An Ninh
	Giám khảo

	15
	Thân Lê Thụy Bình
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Hiền
	Giám khảo

	16
	Hoàng Thị Kim Anh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn An Ninh
	Giám khảo

	17
	Phạm Thị Hoàn
	P.GĐ 
	TT.KTTHHN
	Giám khảo

	18
	Trần Minh Triết
	Hiệu Trưởng  
	THCS Nguyễn An Ninh  
	Giám khảo

	19
	Nguyễn Sỹ Trung
	Giáo viên
	THCS Trần Quang Khải
	Giám khảo

	20
	Vũ Thảo Quyên
	Giáo viên
	THCS Lương Thế Vinh 
	Giám khảo

	21
	Huỳnh Văn Đà
	Chuyên viên 
	Phòng GDĐT
	Giám khảo

	22
	Lâm Ngọc Lệ
	Chuyên viên 
	Phòng GDĐT
	Giám khảo

	23
	Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa
	Giáo viên 
	THCS Trần Quang Khải
	Lên điểm

	24
	Nguyễn Hoài Diệp
	Giáo viên 
	THCS An Phú Đông 
	Lên điểm



· Giám khảo có mặt lúc: 13h30 ngày 27/12/2016 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để làm nhiệm vụ. 
· Thầy cô làm công tác  Hồi phách lên điểm có mặt lúc 15h00 ngày 27/12/2016.
